
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 

Số:          /QĐ-ĐHH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày       tháng 7 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế 
 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ 

 

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc 

thành lập Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở 

giáo dục đại học thành viên;  

Căn cứ Nghị quyết số 36/QĐ-HĐĐH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng 

Đại học Huế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế; 

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-ĐHH ngày 16 ngày 02 tháng 2022 của Giám đốc 

Đại học Huế ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại 

học Huế; 

Căn cứ Công văn số 886/ĐHH-KHCNQHQT ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Đại 

học Huế thông báo kết quả xét Giải thưởng cấp Đại học Huế và tuyển chọn đề tài dự thi 

Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học 

năm 2023; 

Theo đề nghị của Quyền Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế và 

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế cho sinh viên/nhóm sinh viên 

đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên cấp Đại học Huế năm 2023 và 

giảng viên hướng dẫn (có danh sách kèm theo). 
 

 Điều 2. Kèm theo Giấy khen, mỗi sinh viên/nhóm sinh viên đạt giải được thưởng: 

 - Sinh viên/Nhóm sinh viên đạt giải Nhất:                   3.000.000đ 

 - Sinh viên/Nhóm sinh viên đạt giải Nhì:                     2.000.000đ 

 - Sinh viên/Nhóm sinh viên đạt giải Ba:                       1.500.000đ 

 - Sinh viên/Nhóm sinh viên đạt giải Khuyến khích:     1.000.000đ 

           Tổng số tiền thưởng: 39.500.000 đồng (Ba mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng 

chẵn). Tiền thưởng chi từ nguồn kinh phí điều hành khoa học và công nghệ Đại học Huế 

năm 2023. 
 

 Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban: Tổ chức cán bộ; Khoa học, Công 

nghệ và Quan hệ quốc tế; Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất; Đào tạo và Công tác 

sinh viên; Thủ trưởng các đơn vị có sinh viên, nhóm sinh viên, giảng viên hướng dẫn và 

cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như Điều 3;   

- Giám đốc Đại học Huế (để b/c) 

- Lưu: VT, TCCB, KHCNQHQT. HTTH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Bùi Văn Lợi 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

           ĐẠI HỌC HUẾ 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

DÀNH CHO SINH VIÊN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2023 

ĐƯỢC GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ KHEN THƯỞNG 
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐHH ngày       /7/2023 của Giám đốc Đại học Huế) 

 

TT Họ và tên sinh viên Người hướng dẫn Đơn vị 

Đạt 

Giải 

thưởng 

Mức 

thưởng 

(VNĐ) 

1  Phạm Hải Dương  

Nguyễn Thị Hoài  

Nguyễn Anh Huy 

PGS.TS. Lê Thị 

Bích Thuận 

Trường Đại học 

Y - Dược, Đại 

học Huế 

Nhất 3.000.000 

2  Lê Quang Nhật Minh 

Hồ Minh Trí 

Đặng Văn Thắng 

Trần Lý Bửu 

Trần Văn Tuấn Phong 

TS. Hồ Quốc 

Dũng 

Khoa Kỹ thuật 

và Công nghệ -  

Đại học Huế 

Nhất 3.000.000 

3  Nguyễn Thị Minh Nguyệt ThS. Hoàng Thị 

Khánh Tâm 

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Huế 

Nhì 2.000.000 

4  Lê Trịnh Bảo Nguyên 

Nguyễn Hà My 

Trần Đức Việt 

ThS. Đỗ Thị Diện Trường Đại học 

Luật, Đại học 

Huế 

Nhì 2.000.000 

5  Lê Thị Hoài  

Đỗ Thị Nguyệt Thu 

Ngân Thị Thùy Vân 

Phạm Ngọc Nguyên Sang 

Nguyễn Đỗ Hương Giang 

TS. Hoàng Thị 

Diệu Thúy 

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Huế 

Nhì 2.000.000 

6  Tôn Thất Minh 

Võ Văn Phú 

Nguyễn Văn Tây 

Trần Thị Kim Hà 

Hoàng Thị Minh Thùy 

PGS. TS. Tôn 

Thất Chất 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Nhì 2.000.000 

7  Nguyễn Nhật Tuấn TS. Trần Thị 

Phương An 

Trường Đại học 

Khoa học, Đại 

học Huế 

Nhì 2.000.000 

8  Dương Thị Thiên An PGS.TS. Lê 

Thành Nam 

Trường Đại học 

Sư phạm, Đại 

học Huế 

Nhì 2.000.000 

9  Võ Thị Thủy Tiên 

Nguyễn Phạm Hoàng Anh 

Trịnh Thị Liên Tâm 

Lê Đình Thanh 

TS. Nguyễn Thị 

Lê Huyền 

Trường Đại học 

Luật, Đại học 

Huế 

Ba 1.500.000 

10  Nguyễn Thị Bảo Châu TS. Phan Đỗ 

Quỳnh Trâm 

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Huế 

Ba 1.500.000 

11  Trương Đức Vinh TS. Hồ Thuỷ An Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Huế 

Ba 1.500.000 
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12  Nay H'Bú PGS.TS. Phan 

Thanh Bình 

Trường Đại học 

Nghệ thuật, Đại 

học Huế 

Ba 1.500.000 

13  Trương Huỳnh Anh Khoa 

Mai Ngân Giang  

Nguyễn Đình Dũng 

TS. Nguyễn 

Thanh Gia 

Trường Đại học 

Y - Dược, Đại 

học Huế 

Ba 1.500.000 

14  Dương Ngọc Thanh Vân 

Lê Trọng Phước  

Phan Quốc Thọ  

Nguyễn Ngọc Anh Thư 

ThS. Đinh Thị 

Phương Hoài 

Trường Đại học 

Y - Dược, Đại 

học Huế 

Ba 1.500.000 

15  Đoàn Thị Thảo My 

Cao Thảo Nguyên 

Nguyễn Quang Phương Nam 

TS. Nguyễn Minh 

Trí 

Trường Đại học 

Khoa học, Đại 

học Huế 

Ba 1.500.000 

16  Lê Thị Thanh Tuyền 

Phan Thị Ngọc Huyền 

Nguyễn Thị Hương Giang 

Võ Thị Thu Hà 

ThS. Đỗ Thị Diện Trường Đại học 

Luật, Đại học 

Huế 

Khuyến 

khích 

1.000.000 

17  Trần Thị Thanh Tùng 

Lê Xuân Cường 

Huyền Tôn Nữ Ánh Dương  

Phạm Hồng Hạnh 

Lê Ngọc Trung Kiên 

TS. Hồ Thị 

Hương Lan 

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Huế 

Khuyến 

khích 

1.000.000 

18  Hồ Thị Thanh Thanh 

Trần Thị Quỳnh Anh 

Tôn Thất Cẩm Duy 

PGS.TS. Hoàng 

Trọng Hùng 

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

Huế 

Khuyến 

khích 

1.000.000 

19  Trần Thị Huyền Phương  

Văn Viết Hòa 

Nguyễn Viết Thanh Phúc 

Hồ Thị Kim Đồng 

Đoàn Trương Phương Hương 

ThS. Nguyễn Thị 

Giang 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Khuyến 

khích 

1.000.000 

20  Đinh Thị Liễu  

Nguyễn Đức Dân  

Nguyễn Phi Khanh  

Võ Hoàng Linh  

Hồ Lê Anh Dũng 

TS. Trần Bình 

Thắng 

ThS. Trần Đặng 

Xuân Hà 

Trường Đại học 

Y - Dược, Đại 

học Huế 

Khuyến 

khích 

1.000.000 

21  Nguyễn Đình Hùng ThS. Đoàn Thị 

Thanh Thủy 

Trường Du lịch - 

Đại học Huế 

Khuyến 

khích 

1.000.000 

22  Phan Lê Hiền My 

Giang Thị Thu Thủy 

ThS. Nguyễn Thị 

Minh Nghĩa 

Trường Du lịch - 

Đại học Huế 

Khuyến 

khích 

1.000.000 

23  Pơ Loong The  

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

Trần Hữu Tuấn 

TS. Nguyễn Văn 

Chung 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Khuyến 

khích 

1.000.000 

24  Nguyễn Ngô Bảo Khuyên  

Hồ Uyên Phương  

Phạm Thị Thu Hà  

Châu Nguyên Đan  

Nguyễn Văn Thông 

ThS. Nguyễn 

Minh Tú 

TS. Nguyễn Thị 

Trà My 

Trường Đại học 

Y - Dược, Đại 

học Huế 

Khuyến 

khích 

1.000.000 

25  Châu Thùy Phương  

Trương Thị Thùy Duyên 

Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

Hồ Thị Kim My 

Nguyễn Anh Xuân 

PGS. TS. Nguyễn 

Ngọc Phước 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Khuyến 

khích 

1.000.000 
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26  Trần Thị Dịu 

Trần Thị Thu Hiền 

Lê Thị Thảo Nguyên 

TS. Hà Lệ Thủy 

 

Trường Đại học 

Luật, Đại học 

Huế 

Khuyến 

khích 

1.000.000 

Tổng cộng 39.500.000 

(Bằng chữ: Ba mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) 

 

Danh sách gồm có 26 nhóm sinh viên (82 sinh viên) và 28 giảng viên hướng dẫn./. 
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